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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
BAN ĐỀ KHOA CN KT CƠ KHÍ

	


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 
Học phần: Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh         Mã HP: 2102213
Học kỳ: 2
Năm học : 2016-2017.

 (Đáp án gồm 3 trang)
Câu 01 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú
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	Sai 1 thiết bị trừ 0.25 đ

	Phần b:

Hoạt động
	-  Vẽ đầy đủ thiết bị như hình trên.

-  Vị trí các thiết bị đúng như hình trên.
	0,5

0,5
	

	
	- Hệ thống lạnh sử dụng ống mao và rơ le nhiệt độ  ( thermostat).
	0,25
	

	
	Khi nhiệt độ buồng lạnh đạt yêu cầu, cơ cấu điều khiển tự động (Thermostat) sẽ tác động cắt nguồn điều khiển 
	0,25
	

	
	MN ngừng chạy. 
	0,25
	

	
	khi nhiệt độ buồng lạnh gia tăng, Thermostat tác động MN chạy lại.
	0,25
	

	ưu điểm 
	đơn giản, rẻ tiền, dễ lắp đặt, bảo dưỡng.
	0,25
	

	Khuyết điểm:
	 khi ngừng MN, tác nhân lạnh vẫn tiếp tục vào dàn bay hơi (là nơi có nhiệt độ, áp suất thấp nhất), khi khởi động lại, máy nén chạy nặng tải, dễ bị va đập thủy lực vì lỏng bị hút về máy nén.
	0,25
	


Câu 02 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

Xác định tên các thiết bị
	 thiết bị 1 : van điện từ

 thiết bị 2: rơ le mức lỏng
	0,25
	

	
	 thiết bị 3: van điện từ cấp lỏng cho dàn bay hơi

thiết bị 4 : thermostat
	0,25
	

	
	thiết bị 5: bình chứa tuần hoàn

thiết bị 6: bơm tuần hoàn
	0,25
	

	
	 thiết bị 7 : van tiết lưu

thiết bị 8:  dàn bay hơi
	0,5
	

	Phần b: công dụng của thiết bị số 2
	 rơ le mức lỏng LC (2) có nhiệm vụ điều khiển sự  đóng, mở cho van điện từ
	0,25
	

	
	Khi mức lỏng quá cao: Rơ le mức lỏng tác động hở ra, 
	0,25
	

	
	để van điện từ mất điện, ngừng cấp lỏng.
	0,25
	

	
	Khi mức lỏng thấp, Rơ le mức lỏng hạ thấp tác động đóng điện
	0,25
	

	
	 cho van điện từ mở ra cấp lỏng cho cho bình chứa tuần hoàn.
	0,25
	


Câu 03 (2.5 điểm) Vẽ sơ đồ mạch điện pump down điều khiển hút kiệt hệ thống lạnh.

Giải thích hoạt động của mạch điện trên.

	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:
	Tên mạch điều khiển: Mạch điện Pump Down.

Nhiệm vụ của mạch : là đều khiển tự động máy nén thực hiện chế độ hút kiệt môi chất lạnh trước khi ngừng hoạt động.
	0.25

0.5
	Sai 1 thiết bị trừ 0.25 đ

	
	· Khi không đạt nhiệt độ yêu cầu relay nhiệt độ đóng mạch 
	0,25
	

	
	· van điện  từ có  điện cấp lỏng.             
	0,25
	

	
	làm relay áp suất thấp đóng mạch cho máy nén làm việc
	0,25
	

	
	· Khi đạt nhiệt độ yêu cầu relay nhiệt độ mở , 
	0,25
	

	
	- van điện từ mất  điện đóng lại 
	0,25
	

	
	máy nén tiếp tục làm việc hút kiệt môi chất.
	0,25
	

	
	 làm relay áp suất thấp tác động ngắt mạch máy nén
	0,25
	


Câu 04 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Mục đích của việc khống chế áp suất hút
	là đảm bảo tránh quá tải cho động cơ máy nén trong trường hợp phụ tải dàn lạnh tăng đột ngột và kéo dài, 
	0,5
	

	
	 áp suất và nhiệt độ ngưng tụ tăng cao, đặc biệt khi xả lạnh cho các hệ thống lạnh 
	0,5
	

	
	sau các thời gian dài dừng máy, cũng như sau chu kỳ xả băng.
	0,25
	

	Phần b: Hoạt động
	Van KVL dùng để điều chỉnh áp suất hút, vị trí lắp đặt sau thiết bị bay hơi.
	0,5
	

	
	áp suất phía ra của van chính là áp suất hút của hay áp suất cạc te.
	0,5
	

	
	Van KVL sẽ mở ra khi áp suất phía ra của van giảm xuống giá trị đặt .
	0,25
	


	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2017
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